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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/7/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3739
	Trần Thị Hiểu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	3740
	Phạm Thị Thúy
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	3741
	Dương Văn Huy
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	3743
	Hà Văn Sáu
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5
	3744
	Nguyễn Thị Xuân Thơm
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	3745
	Nguyễn Thị Hà
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	3748
	Hoàng Hải
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	3751
	Trần Thị Ngọc Quyết
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	3752
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9
	3756
	Nguyễn Hoàng Long
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	3757
	Hoàng Thị Diệp Long
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	3758
	Hoàng Trương Phi
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11
	3759
	Võ Lê Tuấn
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	3760
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	3762
	Lê Thị Hồng Giang 
	Dương Thủy,  Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	3764
	Nguyễn Long Nhật
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	3765
	Hoàng Thị Bé
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	3766
	Nguyễn Trần Lâm
	Ba Đồn , Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	3767
	Hoàng Thị Hà
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	3770
	Hoàng Sơn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	3772
	Nguyễn Văn Sanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	3777
	Phạm Văn Việt
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	3778
	Hoàng Quốc Hưng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	3780
	Hà Trung Hải
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	3781
	Hà Thanh Tâm
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	3782
	Phan Thị Thùy
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	3784
	Nguyễn Mạnh Cường
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	3791
	Hoàng Gia Long
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


